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1 AT2001 Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng:

 - Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360°. 

 - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở 

hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng.

 - Thiết kế thuận tiện cho việc sử dụng (ergonomic design). 

 - Tương thích với Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối (Mã tham chiếu 

AT2002, số thứ tự 2 và Mã tham chiếu AT2003, số thứ tự 3)

4 Cái 12

2 AT2002 Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt 

nối trong mổ nội soi chiều dài 60mm

Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ: 

 - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong 

mỗi băng đạn, dùng cho nhu mô, mô trung bình đến mô dày.

 - Ghim bằng Titanium.

 - Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.50-

1.75 mm.

 - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 60 mm. 

 - Tương thích với Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng (mã tham chiếu 

AT2001, Số thứ tự 1)

4 Cái 120
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3 AT2003 Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt 

nối trong mổ nội soi chiều dài 30/45mm

Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ:

 - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong 

mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng đến nhu mô và mô trung bình.

 - Ghim bằng Titanium.

 - Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-

1.25 mm.

 - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 30/45 mm. 

 - Tương thích với Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng (mã tham chiếu 

AT2001, Số thứ tự 1)

4 Cái 30

4 AT2004 Dụng cụ khâu cắt nối tròn các cỡ Dụng cụ khâu cắt nối tròn dùng khâu nối ống tiêu hóa:

- Chiều cao ghim trước khi đóng 4.8 mm/ 5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm/ 

2.2 mm. Số lượng 24 ghim/ 30 ghim.

- Chiều dài thân kim loại 213 mm và chiều dài tay cầm 252 mm.

- Đường kính ngoài 29 mm/ 32 mm. Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể 

tháo rời.

4 Cái 12

5 AT2005 Dụng cụ khâu cắt trĩ Dụng cụ mổ trĩ theo phương pháp Longo: 

 - Cỡ 33 mm/ 34 mm, đầu đe không tháo rời, buồng chứa dịch trong suốt, 

thiết kế an toàn kép trước khi bắn.

 - Đường kính lòng cắt 26 mm, 34 ghim , chất liệu kim bằng hợp kim 

Titanium, số lượng ghim tương ứng với đường kính ngoài là ± 1. 

 - Chiều cao ghim mở 3.8 mm, chiều cao ghim đóng 1.5 mm.

 - Tùy chọn ống nong hình tròn và ống nong hình cánh bướm.

4 Cái 200

6 AT2006 Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong 

mổ mở các cỡ

"Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở các cỡ:

 - Nút bắn được thiết kế điều chỉnh hai bên.

 - Nút tháo mở được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc tháo lắp.

 - Một tay súng có thể sử dụng cho 8 băng đạn.

- Tương thích với Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ 

mở (Mã tham chiếu AT2008, số thứ tự 7 và Mã tham chiếu AT2009, số thứ 

tự 8)

4 Cái 24
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7 AT2008 Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng dùng trong mổ mở có chiều dài 

60mm

"Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở các cỡ:

- Thiết kế với công nghệ kẹp mô tăng cường (extra grip).

 - Chiều dài đường dao cắt: 60 mm/ 80 mm.

 - Chiều dài đường ghim: 64 mm/ 84 mm. 

 - Số lượng ghim: 64 ghim/ 84 ghim, 2 hàng ghim mỗi bên.

 - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.8 mm/ 4.8 mm và sau khi đóng 1.5 mm/ 

2.0 mm.

 - Lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. 

 - Ghim dập bằng titanium.

 - Tương thích với Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở các cỡ 

(mã tham chiếu AT2006, Số thứ tự 6)

4 Cái 60

8 AT2009 Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng dùng trong mổ hở có chiều dài 

80mm

"Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở các cỡ:

- Thiết kế với công nghệ kẹp mô tăng cường (extra grip).

 - Chiều dài đường dao cắt: 60 mm/ 80 mm.

 - Chiều dài đường ghim: 64 mm/ 84 mm. 

 - Số lượng ghim: 64 ghim/ 84 ghim, 2 hàng ghim mỗi bên.

 - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.8 mm/ 4.8 mm và sau khi đóng 1.5 mm/ 

2.0 mm.

 - Lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. 

 - Ghim dập bằng titanium.

 - Tương thích với Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở các cỡ 

(mã tham chiếu AT2006, Số thứ tự 6)

4 Cái 60
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9 AT2010 Bộ catheter lọc máu dài hạn - Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn.

 - Chất liệu catheter bằng polyurethane, có cản quang.

 - Chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15-27 cm, đường kính 14.5Fr, đường kính 

gập cong trung bình là 1.04 inch.

 - Đầu catheter thiết kế xoắn ốc hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc 

dưới 1%, trên 6 lỗ bên; van khóa khí tự động ngăn ngừa thuyên tắc khí và 

máu trào ngược.

 - Tốc độ dòng chảy lên đến 500 ml/phút.

 - Các bộ phận đi kèm: 01 thông luồn catheter 15Fr có van khóa khí tự 

động, 01 cây nong 10-12Fr, 01 stylet (tùy chọn), 01 cây tạo đường hầm, 02 

nắp đậy, 01 cây nong 8Fr, 01 dây guidewire 0.038", 01 kim dò 18G và 02 

băng gạc 2x2 inch.

2 Bộ 100
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